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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Quản lý và phát triển sinh thái tài nguyên nước (Management and Development of Ecological water resource)
Mã số học phần: 7110228
[bookmark: _Hlk37273918]Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; 		Bài tập: 0; 	Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 		Đồ án: 0; 	Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
	[bookmark: _Hlk37273951][bookmark: _Hlk37274589]2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1.
	PGS. TS. Đỗ Văn Bình
	0408-13

	2.
	ThS. Đỗ Thị Hải
	0408-11

	3.
	TS. Trần Thị Thanh Thủy
	0408-08

	4.
	ThS. Đỗ Cao Cường
	0408-09


2.2. Bộ môn: Địa sinh thái & Công nghệ môi trường
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Những vấn đề chung về tài nguyên nước
4.1.2. Tài nguyên nước lãnh thổ Việt nam
4.1.3. Các phương pháp quản lý tài nguyên nước
4.1.4. Các phương pháp xử lý nước 
4.1.5. Sử dụng nước hiệu quả và bền vững
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Nắm được tài nguyên nước của lãnh thổ Việt Nam
4.2.2. Hiểu được các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước 
4.2.3. Nắm được cách đánh giá các nguồn ô nhiễm nước ngầm	
4.2.4. Hiểu được quản lý nguồn nước khỏi bị ô nhiễm.
4.2.5. Nắm được nội dung khai thác sử dụng tài nguyên nước
4.2.6. Hiểu được sự phân bố và di chuyển của các chất độc hại trong môi trường nước
4.2.7. Hiểu được nội dung quản lý, bảo vệ tài nguyên nước
4.2.8. Phát triển bền vững tài nguyên nước
4.2.9. Nắm được những quy định và luật pháp bảo vệ tài nguyên nước 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Tài nguyên nước bao gồm nước mưa, nước mặt, nước dưới đất. Nước là tài nguyên quý và quan trọng. Không có nước thì không có sự sống cũng không có sự phát triển kinh tế xã hội.
Tài nguyên nước là tài nguyên động, có thể tái tạo và có thể khai thác lâu dài bền vững nếu tuân thủ các công tác quản lý cũng như kỹ thuật công nghệ. Ngược lại, nguồn nước có thể bị ô nhiễm hoặc cạn kiệt gây nhưũng tác động xấu đến đời sống và môi trường.
Quản lý và phát triển sinh thái tài nguyên nước giúp chúng ta có thể khai thác sử dụng hợp lý, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường, cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
Môn học Quản lý và phát triển sinh thái tài nguyên nước nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản phục vụ nghiên cứu đánh giá đánh giá về khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước khỏi ô nhiễm. Đồng thời cung cấp những kiến thức về xử lý các nguồn nước đã ô nhiễm, từ đó có biện pháp bảo vệ hợp lý tài nguyên nước và môi trường.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tài nguyên nước lãnh thổ Việt Nam
	4
	

	1.1
	Khái quát về tài nguyên nước
	
	4.1.1,4.1.2, 4.2.1


	1.2
	Tài nguyên nước mặt
	
	

	1.3
	Tài nguyên nước dưới đất
	
	

	1.4
	Các nguyên tắc chung khi đánh giá sinh thái tài nguyên nước 
	
	

	1.5
	Chất lượng nước lãnh thổ Việt Nam
	
	

	1.6
	Tài nguyên nước biển
	
	

	1.7
	Tài nguyên nước khoáng
	
	

	Chương 2
	Ô nhiễm và quản lý nguồn nước khỏi bị ô nhiễm
	5
	

	2.1
	Các khái niệm về ô nhiễm  và quản lý nguồn nước
	
	4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	2.2
	Các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
	
	

	2.3
	Ô nhiễm nước dưới đất do các hoạt động khai thác mỏ
	
	

	2.4
	Ô nhiễm nước dưới đất gây ra bởi hoạt động nông nghiệp
	
	

	2.5
	Ô nhiễm từ các nguồn tự  nhiên
	
	

	2.6
	Các hoạt động làm thay đổi môi trường địa chất tạo thuận lợi cho các chất ô nhiễm xâm nhập vào nước ngầm
	
	

	2.7
	Sự suy giảm ô nhiễm
	
	

	2.8
	Phương pháp đánh giá ô nhiễm nước 
	
	

	2.9
	Mô hình hoá quá trình ô nhiễm nước
	
	

	2.10
	Vấn đề ô nhiễm tài nguyên nước ở Việt Nam
	
	

	Chương 3
	Khai thác sử dụng tài nguyên nước
	4
	

	3.1
	Khái niệm về khai thác sử dụng tài nguyên nước
	
	4.1.3, 4.2.5

	3.2
	Khai thác và sử dụng bền vững các nguồn nước mặt
	
	

	3.3
	Khai thác và sử dụng bền vững các nguồn nước ngầm
	
	

	3.4
	Khai thác sử dụng nước khoáng
	
	

	Chương 4
	Sự phân bố và di chuyển các chất độc hại trong môi trường nước
	4
	

	4.1
	Các quá trình di chuyển
	
	4.2.6

	4.2
	Mô hình vận động của nước
	
	

	4.3
	Các quá trình phân tán của các chất độc hại
	
	

	4.4
	Các thí nhiệm xác định sự phân bố và di chuyển của chất độc hại trong nước
	
	

	Chương 5
	Quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước
	4
	

	5.1
	Quản lý và bảo vệ nguồn nước mặt
	
	4.1.3, 4.2.7

	5.2
	Quản lý và bảo vệ nguồn nước ngầm
	
	

	5.3
	Trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ các nguồn nước
	
	

	Chương 6
	Phát triển sinh thái tài nguyên nước
	5
	

	6.1
	Sử dụng toàn hoàn nguồn nước
	
	4.1.5, 4.2.8

	6.2
	Tái sử dụng nước
	
	

	6.3
	Tăng cường khả năng khai thác và bổ sung nguồn nước
	
	

	6.4
	Phát triển bền vững tài nguyên nước
	
	

	6.5
	Bảo đảo an ninh, an toàn nguồn nước
	
	

	Chương 7
	Những quy định và luật pháp bảo vệ tài nguyên nước
	4
	

	7.1
	Các Luật liên quan đến tài nguyên nước
	
	4.1.5, 4.2.9

	7.2
	Các văn bản dưới Luật liên quan đến tài nguyên nước
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng viên thông báo cho lớp bài sắp tới để chuẩn bị ở nhà. Đến lớp, giảng viên giảng bài, nêu câu hỏi gợi ý và sinh viên xung phong trả lời.
- Giảng dạy lý thuyết hết chương
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/bảng phân công làm việc theo nhóm
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (thi viết 60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Đỗ Văn Bình, Đỗ Thị Hải, Bài giảng Quản lý và phát triển sinh thái tài nguyên nước. Bộ môn Địa sinh thái và CNMT, Đại học Mỏ - Địa chất, 2016.
[2]. Cục Quản lý Tài nguyên nước, Tuyển chọn các văn bản quy phạm pháp luật về Tài nguyên nước. Hà Nội, 2006.
[3]. Đoàn Văn Cánh, 1993. Giáo trình Các phương pháp điều tra Địa chất thuỷ văn.
[4]. Bùi Học, Nguyễn Văn Hoàng, 2000. Bài giảng bảo vệ tài nguyên nước và môi trường. 
[5]. Vũ Ngọc Kỷ, Nguyễn Thượng Hùng, Tôn Sĩ Kinh, Nguyễn Kim Ngọc, 2008. Địa chất thuỷ văn đại cương.







11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Tài nguyên nước lãnh thổ Việt Nam
1.1. Khái quát về tài nguyên nước
1.2. Tài nguyên nước mặt
1.3. Tài nguyên nước dưới đất
1.4. Các nguyên tắc chung khi đánh giá sinh thái tài nguyên nước 
1.5. Chất lượng nước lãnh thổ Việt Nam
1.6. Tài nguyên nước biển
1.7. Tài nguyên nước khoáng
	8
	0

	0

	Nghiên cứu nội dung chương 1 [1] , xem thêm nội dung chương 1 [2]


	2
	Chương 2: Ô nhiễm và quản lý nguồn nước khỏi bị ô nhiễm
2.1. Các khái niệm về ô nhiễm  và quản lý nguồn nước
2.2. Các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
2.3. Ô nhiễm nước dưới đất do các hoạt động khai thác mỏ
2.4. Ô nhiễm nước dưới đất gây ra bởi hoạt động nông nghiệp
2.5. Ô nhiễm từ các nguồn tự  nhiên
2.6. Các hoạt động làm thay đổi môi trường địa chất tạo thuận lợi cho các chất ô nhiễm xâm nhập vào nước ngầm
2.7. Sự suy giảm ô nhiễm
2.8. Phương pháp đánh giá ô nhiễm nước ngầm
2.9. Mô hình hoá quá trình ô nhiễm nước
2.10. Vấn đề ô nhiễm tài nguyên nước ở Việt Nam
	10
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 2 [1], tra cứu nội dung chương 2, 3 [3], 

	3
	Chương 3: Khai thác sử dụng tài nguyên nước
3.1. Khái niệm về khai thác sử dụng tài nguyên nước
3.2. Khai thác và sử dụng bền vững các nguồn nước mặt
3.3. Khai thác và sử dụng bền vững các nguồn nước ngầm
3.4. Khai thác sử dụng nước khoáng
	8

	0

	0

	Sinh viên đọc nội dung chương 2 [1], 

	4
	Chương 4: Sự phân bố và di chuyển các chất độc hại trong môi trường nước
4.1. Các quá trình di chuyển 
4.2. Mô hình vận động của nước 
4.3. Các quá trình phân tán của các chất độc hại 
4.4. Các thí nhiệm xác định sự phân bố và di chuyển của chất độc hại trong nước
	8







	0







	0







	Nghiên cứu nội dung chương 3 [1], nội dung chương 3, 5 [3], và tìm hiểu thêm tài liệu [4]

	5
	 Chương 5: Quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước
5.1. Quản lý và bảo vệ nguồn nước mặt
5.2. Quản lý và bảo vệ nguồn nước ngầm
5.3. Trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ các nguồn nước.
	8
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 4 [1], và tìm hiểu thêm tại tài liệu [2], [4], [5]



	6
	Chương 6: Phát triển sinh thái tài nguyên nước
6.1. Sử dụng toàn hoàn nguồn nước
6.2. Tái sử dụng nước
6.3. Tăng cường khả năng khai thác và bổ sung nguồn nước
6.4. Phát triển bền vững tài nguyên nước
6.5. Bảo đảo an ninh, an toàn nguồn nước.
	10
	0






	0




	Nghiên cứu nội dung chương 5 [1]. Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): vấn đề của mục 5.1, 5.2; 5.3 [1]



	
	Chương 7: Những quy định và luật pháp bảo vệ tài nguyên nước
7.1. Các Luật liên quan đến tài nguyên nước
7.2. Các văn bản dưới Luật liên quan đến tài nguyên nước
	8
	
	
	Nghiên cứu, đọc nội dung trong tài liệu [2].
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